	Trường THPT Xuân Mai
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2020





	THỨ
	TIẾT
	10A1
(Hân)
	10A2
(Bình P)
	10A3
(Thúy T)
	10A4
(Hương H)
	10A5
(Thu)
	10A6
(Thảo T)
	10D1
(Trâm)
	10D2
(Nam)
	10D3
(Hà V)
	10D4
(Yến Đ)
	10D5
(Oanh)
	10D6
(Trang S)
	10D7
(Yến V)
	10D8
(Hồng T)
	10D9
(Liên S)
	11A1
(Nhạ)

	2
	1
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ

	
	2
	NNgữ
	Địa
	Văn
	Văn
	Lý
	Văn
	NNgữ
	Thể
	Tin
	Địa
	Hoá
	GDCD
	GDQP
	Văn
	Tin
	Văn

	
	3
	NNgữ
	Hoá
	Địa
	Văn
	Sinh
	Văn
	NNgữ
	TC1
	TC1
	Tin
	GDCD
	Toán
	Thể
	Toán
	Văn
	Văn

	
	4
	TC1
	Toán
	Thể
	Hoá
	TC2
	NNgữ
	CNghệ
	Tin
	Lý
	Hoá
	Văn
	GDQP
	NNgữ
	GDCD
	Sử
	Lý

	
	5
	GDCD
	Toán
	Hoá
	TC1
	NNgữ
	NNgữ
	Toán
	NNgữ
	NNgữ
	CNghệ
	Thể
	Lý
	Tin
	Thể
	Lý
	CNghệ

	3
	1
	Địa
	Lý
	Văn
	Toán
	Thể
	TC1
	TC2
	Toán
	Địa
	Toán
	NNgữ
	Thể
	Thể
	GDQP
	TC1
	NNgữ

	
	2
	Thể
	Tin
	Văn
	Toán
	Toán
	Toán
	Hoá
	Thể
	NNgữ
	Toán
	NNgữ
	Sinh
	Lý
	Toán
	CNghệ
	NNgữ

	
	3
	Hoá
	Sinh
	CNghệ
	Thể
	TC1
	Toán
	Lý
	TC3
	NNgữ
	GDCD
	TC1
	Địa
	Toán
	Sử
	Hình
	Văn

	
	4
	Hoá
	NNgữ
	GDQP
	Địa
	Hoá
	GDCD
	Thể
	TC2
	Văn
	Tin
	Toán
	CNghệ
	Toán
	Hoá
	Sinh
	Lý

	
	5
	GDQP
	Toán
	NNgữ
	Địa
	NNgữ
	Địa
	Toán
	NNgữ
	GDQP
	NNgữ
	Tin
	TC3
	NNgữ
	TC1
	Thể
	TC2

	4
	1
	Địa
	TC2
	Toán
	TC3
	Toán
	Văn
	Lý
	Hoá
	Văn
	TC2
	CNghệ
	Hoá
	Sử
	Tin
	Văn
	TC3

	
	2
	Tin
	NNgữ
	Toán
	Lý
	Toán
	Sử
	GDCD
	Hoá
	Văn
	Văn
	Hoá
	TC1
	CNghệ
	Hoá
	Văn
	Toán

	
	3
	Lý
	Văn
	TC2
	NNgữ
	Địa
	Sinh
	Văn
	Sử
	Thể
	Toán
	Sinh
	Sử
	Văn
	NNgữ
	Hoá
	Toán

	
	4
	TC2
	Văn
	TC1
	Thể
	Hoá
	TC3
	Toán
	Văn
	CNghệ
	Hoá
	Sử
	Toán
	Văn
	NNgữ
	Tin
	GDCD

	
	5
	Sử
	Thể
	Địa
	Sinh
	Văn
	Hoá
	Thể
	Lý
	Toán
	TC1
	Tin
	Văn
	Tin
	CNghệ
	TC2
	Hoá

	5
	1
	Toán
	GDQP
	Thể
	NNgữ
	Lý
	Tin
	GDQP
	Lý
	Địa
	Văn
	Toán
	NNgữ
	Địa
	NNgữ
	GDCD
	Tin

	
	2
	Toán
	TC3
	NNgữ
	NNgữ
	GDQP
	Thể
	Sử
	GDCD
	Thể
	Văn
	Toán
	Địa
	Sinh
	Tin
	Địa
	Sinh

	
	3
	TC3
	Hoá
	Lý
	GDCD
	NNgữ
	NNgữ
	Tin
	GDQP
	Sinh
	TC3
	GDQP
	Tin
	Hoá
	Thể
	NNgữ
	GDQP

	
	4
	NNgữ
	TC1
	Tin
	Tin
	GDCD
	Hoá
	Tin
	Địa
	Hoá
	Thể
	Thể
	Hoá
	NNgữ
	TC3
	NNgữ
	Địa

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NNgữ

	6
	1
	Tin
	Thể
	Toán
	GDQP
	Tin
	TC2
	Hoá
	Văn
	Tin
	Sử
	NNgữ
	TC2
	TC2
	Văn
	TC3
	Hoá

	
	2
	Thể
	Địa
	Hoá
	Văn
	Tin
	CNghệ
	Sinh
	Văn
	Hoá
	Lý
	Lý
	Thể
	TC3
	Văn
	NNgữ
	Thể

	
	3
	Văn
	Văn
	Lý
	Tin
	Thể
	Thể
	TC1
	Địa
	Sử
	Lý
	Lý
	Toán
	Văn
	TC2
	GDQP
	TC1

	
	4
	Sinh
	Sử
	Tin
	Toán
	CNghệ
	GDQP
	Địa
	Tin
	TC2
	GDQP
	TC3
	Lý
	GDCD
	Lý
	Thể
	Toán

	
	5
	CNghệ
	NNgữ
	Sử
	Hoá
	Địa
	Lý
	Địa
	Sinh
	Lý
	Thể
	Địa
	Tin
	Hoá
	Sinh
	Đại
	Tin

	7
	1
	Văn
	GDCD
	Sinh
	Lý
	Văn
	Tin
	NNgữ
	CNghệ
	Toán
	NNgữ
	Địa
	NNgữ
	Địa
	Lý
	Đại
	Toán

	
	2
	Văn
	CNghệ
	NNgữ
	TC2
	Văn
	Lý
	Văn
	NNgữ
	Toán
	NNgữ
	TC2
	NNgữ
	Lý
	Địa
	Lý
	Sử

	
	3
	Toán
	Lý
	GDCD
	CNghệ
	Sử
	Toán
	Văn
	Toán
	TC3
	Địa
	Văn
	Văn
	Toán
	Địa
	Hoá
	Văn

	
	4
	Lý
	Tin
	TC3
	Sử
	TC3
	Địa
	TC3
	Toán
	GDCD
	Sinh
	Văn
	Văn
	TC1
	Toán
	Địa
	Thể

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
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	THỨ
	TIẾT
	11A2
(Hường T)
	11A3
(Lan)
	11A4
(Trang T)
	11A5
(Trang H)
	11A6
(Đào)
	11D1
(Nhạ)
	11D2
(Loan V)
	11D3
(Hiền A)
	11D4
(M Hương)
	11D5
(Hảo V)
	11D6
(Huyền Cd)
	11D7
(Nga T)
	11D8
(Hải A)
	11D9
(Huyền Cn)
	12A1
(Hiền H)
	12A2
(Ngọc)

	2
	1
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ

	
	2
	Văn
	Sinh
	Lý
	NNgữ
	NNgữ
	Lý
	Đại
	Toán
	Sử
	Lý
	GDCD
	Toán
	GDCD
	Hoá
	Sinh
	Sinh

	
	3
	Văn
	Văn
	Lý
	NNgữ
	Văn
	NNgữ
	Thể
	Hoá
	Địa
	NNgữ
	Văn
	Toán
	Sử
	Toán
	TC2
	NNgữ

	
	4
	GDCD
	GDQP
	Sử
	CNghệ
	TC1
	CNghệ
	TC1
	TC3
	Toán
	TC1
	NNgữ
	Văn
	NNgữ
	CNghệ
	Hoá
	Sử

	
	5
	Tin
	TC3
	TC2
	Văn
	CNghệ
	Đại
	Tin
	TC1
	Toán
	Sử
	NNgữ
	Văn
	NNgữ
	Văn
	Lý
	GDCD

	3
	1
	NNgữ
	Toán
	NNgữ
	TC3
	Toán
	Tin
	Văn
	Toán
	Thể
	GDCD
	Sinh
	Tin
	Lý
	NNgữ
	NNgữ
	NNgữ

	
	2
	NNgữ
	Hoá
	NNgữ
	GDCD
	GDCD
	Hoá
	GDQP
	Toán
	Văn
	Hoá
	Thể
	Thể
	Lý
	NNgữ
	NNgữ
	NNgữ

	
	3
	TC2
	Thể
	Thể
	Hoá
	TC2
	GDCD
	Hình
	Tin
	NNgữ
	TC3
	TC3
	Hoá
	TC1
	Tin
	Tin
	Văn

	
	4
	Toán
	NNgữ
	Hoá
	TC2
	Thể
	TC3
	Đại
	NNgữ
	NNgữ
	CNghệ
	Toán
	Địa
	Thể
	Lý
	Sinh
	Văn

	
	5
	TC1
	NNgữ
	Tin
	Toán
	NNgữ
	Thể
	NNgữ
	Lý
	Hoá
	Tin
	Toán
	CNghệ
	TC3
	Thể
	Thể
	Hoá

	4
	1
	Thể
	Tin
	Văn
	Văn
	Lý
	Hình
	TC2
	Sử
	GDCD
	Toán
	CNghệ
	Văn
	GDQP
	Hoá
	Sử
	Lý

	
	2
	Hoá
	CNghệ
	Văn
	Lý
	Sử
	Địa
	CNghệ
	GDCD
	Tin
	Toán
	Hoá
	Văn
	Thể
	Toán
	Lý
	Toán

	
	3
	Văn
	Toán
	Toán
	Thể
	Hoá
	Hoá
	Hoá
	Địa
	TC2
	Hoá
	Tin
	TC1
	CNghệ
	Toán
	Đại
	Toán

	
	4
	Toán
	Văn
	Toán
	Tin
	Sinh
	Sử
	Địa
	CNghệ
	Văn
	TC2
	GDQP
	Sinh
	Văn
	Lý
	TC3
	Văn

	
	5
	Tin
	GDCD
	Toán
	Hoá
	Toán
	Đại
	Lý
	Sinh
	CNghệ
	Văn
	TC1
	Sử
	Văn
	Thể
	Thể
	GDQP

	5
	1
	Lý
	Địa
	Thể
	NNgữ
	Tin
	Văn
	Lý
	Văn
	Văn
	Tin
	Sử
	NNgữ
	Hoá
	Sinh
	Sử
	Thể

	
	2
	Lý
	Sử
	CNghệ
	Địa
	Thể
	Văn
	TC3
	Văn
	Văn
	Lý
	Lý
	NNgữ
	Tin
	Toán
	CNghệ
	Lý

	
	3
	Thể
	NNgữ
	Tin
	Lý
	NNgữ
	Thể
	Sinh
	NNgữ
	Sinh
	Văn
	Địa
	Lý
	Tin
	Địa
	GDCD
	TC2

	
	4
	Sử
	Lý
	NNgữ
	TC1
	Văn
	NNgữ
	Tin
	NNgữ
	Lý
	NNgữ
	Thể
	Toán
	Toán
	GDCD
	GDQP
	Hoá

	
	5
	Địa
	Tin
	TC3
	GDQP
	Hoá
	Tin
	Sử
	Hoá
	Thể
	NNgữ
	NNgữ
	TC3
	Toán
	TC1
	NNgữ
	TC3

	6
	1
	TC3
	Văn
	GDCD
	Văn
	Toán
	Đại
	Thể
	Toán
	TC1
	Thể
	Hoá
	GDQP
	Toán
	Văn
	Địa
	Toán

	
	2
	CNghệ
	Văn
	Sinh
	Văn
	Toán
	GDQP
	Đại
	Tin
	Tin
	Toán
	Văn
	TC2
	Toán
	Văn
	Đại
	Toán

	
	3
	Văn
	Thể
	GDQP
	Toán
	Tin
	TC2
	Văn
	TC2
	Toán
	Toán
	Tin
	Hoá
	Hoá
	GDQP
	TC1
	Thể

	
	4
	Toán
	TC1
	Hoá
	Toán
	Lý
	Văn
	GDCD
	Thể
	Toán
	Sinh
	TC2
	GDCD
	TC2
	TC3
	Hoá
	Sử

	
	5
	GDQP
	Toán
	TC1
	Tin
	Địa
	Lý
	Hoá
	Lý
	GDQP
	GDQP
	Lý
	Thể
	Văn
	NNgữ
	Văn
	CNghệ

	7
	1
	Toán
	Lý
	Văn
	Thể
	Văn
	NNgữ
	Văn
	Văn
	Hoá
	Địa
	Toán
	NNgữ
	Văn
	TC2
	Văn
	Tin

	
	2
	Hoá
	Toán
	Văn
	Sinh
	Văn
	TC1
	Văn
	Văn
	NNgữ
	Thể
	Toán
	Toán
	Địa
	Tin
	Văn
	Sinh

	
	3
	Sinh
	Hoá
	Địa
	Toán
	GDQP
	Văn
	NNgữ
	Thể
	TC3
	Văn
	Văn
	Lý
	Sinh
	Sử
	Hình
	Địa

	
	4
	NNgữ
	TC2
	Toán
	Sử
	TC3
	Sinh
	NNgữ
	GDQP
	Lý
	Văn
	Văn
	Tin
	NNgữ
	Văn
	Đại
	TC1

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
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	THỨ
	TIẾT
	12A3
(Hiên)
	12A4
(Tuyết T)
	12A5
(Hương L)
	12A6
(Hiền T)
	12A7
(Tân)
	12A8
(P.Hà)
	12A9
(Đ.Hường)
	12A10
(Loan A)
	12A11
(Nga Cn)
	12A12
(Thủy S)
	12A13
(Hà Cd)
	12A14
(Hiền S)
	12A15
(Mai)
	
	
	

	2
	1
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	
	
	

	
	2
	NNgữ
	TC2
	NNgữ
	Toán
	Sinh
	Toán
	Thể
	TC1
	Văn
	Lý
	CNghệ
	NNgữ
	Hoá
	
	
	

	
	3
	NNgữ
	Văn
	NNgữ
	TC3
	GDQP
	Toán
	Toán
	Lý
	Văn
	Toán
	Lý
	NNgữ
	GDQP
	
	
	

	
	4
	Toán
	Văn
	GDCD
	GDQP
	Thể
	Văn
	NNgữ
	Thể
	Sinh
	Tin
	Sinh
	Văn
	NNgữ
	
	
	

	
	5
	Toán
	Hoá
	TC2
	TC2
	TC3
	Sinh
	GDQP
	Sinh
	Sử
	Thể
	GDQP
	Sinh
	NNgữ
	
	
	

	3
	1
	Văn
	Toán
	Thể
	Toán
	Hoá
	Toán
	NNgữ
	NNgữ
	NNgữ
	GDQP
	Văn
	Hoá
	Sử
	
	
	

	
	2
	Văn
	Toán
	TC3
	Toán
	Tin
	Văn
	NNgữ
	NNgữ
	NNgữ
	Hoá
	Sử
	Thể
	Tin
	
	
	

	
	3
	Địa
	NNgữ
	Toán
	Sử
	NNgữ
	Văn
	Văn
	Địa
	Toán
	Toán
	Thể
	Toán
	TC2
	
	
	

	
	4
	NNgữ
	Lý
	Toán
	TC1
	Sử
	NNgữ
	Văn
	GDQP
	Toán
	Toán
	Tin
	Toán
	Văn
	
	
	

	
	5
	Hoá
	Thể
	Hoá
	GDCD
	Sử
	GDCD
	Văn
	Sử
	TC2
	Toán
	Sinh
	Sinh
	Toán
	
	
	

	4
	1
	Thể
	TC1
	Văn
	Lý
	Toán
	CNghệ
	Toán
	Toán
	Sinh
	Lý
	NNgữ
	Văn
	Toán
	
	
	

	
	2
	Sinh
	Lý
	Văn
	Thể
	Toán
	Sử
	Hoá
	Toán
	Thể
	Sinh
	NNgữ
	Văn
	Toán
	
	
	

	
	3
	CNghệ
	Toán
	GDQP
	Sử
	Văn
	Lý
	GDCD
	Văn
	Lý
	GDCD
	TC2
	TC2
	Thể
	
	
	

	
	4
	TC1
	Tin
	Sử
	NNgữ
	Văn
	Hoá
	Tin
	Văn
	Toán
	Thể
	Sử
	Toán
	Lý
	
	
	

	
	5
	Lý
	Thể
	Toán
	NNgữ
	Lý
	TC1
	Lý
	TC2
	CNghệ
	Sử
	TC3
	Hoá
	Sử
	
	
	

	5
	1
	GDQP
	TC3
	Hoá
	CNghệ
	Toán
	TC3
	TC3
	Sinh
	GDCD
	Hoá
	Lý
	TC3
	Toán
	
	
	

	
	2
	Hoá
	GDQP
	NNgữ
	Sinh
	Hoá
	Thể
	Địa
	NNgữ
	Sử
	Văn
	Toán
	TC1
	Hoá
	
	
	

	
	3
	TC3
	Sinh
	Địa
	Thể
	NNgữ
	Địa
	Sử
	Lý
	NNgữ
	Văn
	Văn
	CNghệ
	Lý
	
	
	

	
	4
	Sử
	CNghệ
	Sinh
	Lý
	NNgữ
	Lý
	Hoá
	Sử
	Hoá
	NNgữ
	Văn
	Toán
	Sinh
	
	
	

	
	5
	Sử
	GDCD
	Sinh
	Văn
	Lý
	TC2
	Sinh
	Hoá
	TC3
	TC1
	Hoá
	Lý
	TC1
	
	
	

	6
	1
	Sinh
	Sinh
	Toán
	Địa
	Thể
	GDQP
	Lý
	Văn
	Toán
	NNgữ
	GDCD
	Thể
	Địa
	
	
	

	
	2
	Văn
	Toán
	Lý
	Tin
	Địa
	Thể
	Toán
	Toán
	GDQP
	NNgữ
	Địa
	GDCD
	GDCD
	
	
	

	
	3
	TC2
	Sử
	Tin
	Hoá
	Văn
	Sử
	TC1
	GDCD
	Thể
	Địa
	Hoá
	Lý
	TC3
	
	
	

	
	4
	GDCD
	Địa
	TC1
	Hoá
	TC2
	Tin
	Sử
	Thể
	Tin
	TC2
	Thể
	GDQP
	NNgữ
	
	
	

	
	5
	Toán
	Văn
	Văn
	NNgữ
	GDCD
	Toán
	Sinh
	Hoá
	Lý
	Sử
	Toán
	Tin
	Sinh
	
	
	

	7
	1
	Lý
	Sử
	Lý
	Văn
	Toán
	NNgữ
	CNghệ
	Toán
	Địa
	CNghệ
	TC1
	NNgữ
	Thể
	
	
	

	
	2
	Thể
	Hoá
	Sử
	Văn
	Sinh
	NNgữ
	Toán
	TC3
	Văn
	TC3
	Toán
	Sử
	CNghệ
	
	
	

	
	3
	Tin
	NNgữ
	CNghệ
	Sinh
	TC1
	Sinh
	Thể
	Tin
	Hoá
	Sinh
	Toán
	Sử
	Văn
	
	
	

	
	4
	Toán
	NNgữ
	Thể
	Toán
	CNghệ
	Hoá
	TC2
	CNghệ
	TC1
	Văn
	NNgữ
	Địa
	Văn
	
	
	

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	
	
	



